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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ 
NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:
1. Tên nhiệm vụ, mã số: 
[bookmark: _Hlk235189124]Nghiên cứu thiết kế và chế tạo quạt ly tâm công nghiệp hiệu suất cao, công suất tối thiểu 1.000kW 
Mã số: ĐTĐL.CN-63/23
2. Mục tiêu nhiệm vụ:
- Làm chủ thiết kế và công nghệ chế tạo quạt ly tâm công nghiệp hiệu suất cao, công suất tối thiểu 1.000 kW, làm việc trong môi trường sản xuất công nghiệp khắc nghiệt.
- Chế tạo, ứng dụng thành công quạt ly tâm công nghiệp trong ngành công nghiệp sản xuất thép hoặc xi măng.
- Xây dựng được hệ thống thiết bị đo kiểm tự động một số thông số kỹ thuật chính của quạt công nghiệp theo TCVN 9439:2013 (tương đương với tiêu chuẩn ISO 5801:2007).
3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Đức Đan
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty CP cơ điện TOMECO
5. Tổng kinh phí thực hiện: 27.800,00 triệu đồng.
Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 7.400,00 triệu đồng.
Kinh phí từ nguồn khác: 20.400,00 triệu đồng.
6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:
Bắt đầu: 12/2023
Kết thúc: 12/2025
Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):
Được gia hạn đến: 6/2026.



7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:
	STT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Cơ quan công tác

	1 
	ThS. Nguyễn Đức Đan
	Chủ nhiệm
	Công ty CP cơ điện TOMECO

	2 
	KS. Thạch Thị Thanh Mai
	Thư ký KH
	Công ty CP cơ điện TOMECO

	3 
	KS. Lê Quý Khả
	Thành viên chính
	Công ty CP cơ điện TOMECO

	4 
	KS. Lê Quý Thành
	Thành viên chính
	Công ty CP cơ điện TOMECO

	5 
	TS. Nguyễn Đặng Bình Thành
	Thành viên chính
	ĐH Bách khoa Hà Nội

	6 
	KS. Trần Thị Nhung
	Thành viên chính
	Công ty TNHH Lixil Việt Nam

	7 
	KS. Vũ Văn Hội
	Thành viên chính
	Công ty CP TOMECO An Khang

	8 
	TS. Nguyễn Minh Tuấn
	Thành viên chính
	Trung tâm nghiên cứu tư vấn và chuyển giao công nghệ máy thủy khí

	9 
	TS. Nguyễn Trung Dũng
	Thành viên chính
	Đại học Bách khoa Hà Nội

	10 
	CN. Cao Thị Xiêm
	Thành viên chính
	Công ty CP cơ điện TOMECO




1

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:
1. Về sản phẩm khoa học:
1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	I
	Sản phẩm dạng I
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Quạt ly tâm công nghiệp phục vụ cho ngành sản xuất thép hoặc xi măng công suất tối thiểu 1000kW
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2
	Hệ thống thiết bị thử nghiệm xác định các thông số kỹ thuật chính của quạt công nghiệp theo TCVN 9439:2013
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	II
	Sản phẩm dạng II
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bộ tài liệu tính toán, thiết kế, quy trình công nghệ chế tạo quạt ly tâm công nghiệp công suất tối thiểu 1.000 kW, hiệu suất tối thiểu 75%.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2
	Bộ tài liệu quy trình lắp ráp, thử nghiệm, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng quạt ly tâm công nghiệp công suất lớn.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	3
	Bộ tài liệu thiết kế, chế tạo, hướng dẫn lắp đặt và vận hành hệ thống đo kiểm tự động các thông số kỹ thuật của quạt công nghiệp đáp ứng TCVN 9439:2013.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	4
	Báo cáo thử nghiệm xác định các thông số kỹ thuật chính của quạt công nghiệp.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	III
	Sản phẩm dạng III
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí và kỷ yếu Hội nghị
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	IV
	Đăng ký sở hữu trí tuệ
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	


1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):
	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian dự kiến 
ứng dụng
	Cơ quan dự kiến 
ứng dụng
	Ghi chú

	1
	Quạt ly tâm công nghiệp phục vụ cho ngành sản xuất thép hoặc xi măng công suất tối thiểu 1000kW
	10/2025
	Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn
	

	2
	Hệ thống thiết bị thử nghiệm xác định các thông số kỹ thuật chính của quạt công nghiệp theo TCVN 9439:2013
	1/2025
	Công ty CP TOMECO An Khang
	


1.3.Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có):
	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian ứng dụng
	Tên cơ quan ứng dụng
	Ghi chú

	1
	Quạt ly tâm công nghiệp phục vụ cho ngành sản xuất thép hoặc xi măng công suất tối thiểu 1000kW
	5/2026
	Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn
	Đã đưa vào sử dụng quạt nguyên hình công suất 2400kW, Q = 630.000m3/h; p = 7200 Pa tại vị trí quạt nghiền liệu tại dây chuyền số 1.

	2
	Hệ thống thiết bị thử nghiệm xác định các thông số kỹ thuật chính của quạt công nghiệp theo TCVN 9439:2013
	1/2025
	Công ty CP TOMECO An Khang
	Đã đưa vào sử dụng tại Công ty CP TOMECO An Khang phục vụ thử nghiệm quạt công nghiệp lưu lượng tới Q = 200.000m3/h, lưu lượng tới p=15.000Pa.



2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:
 - Đề tài có tính mới nổi bật là lần đầu tiên tại Việt Nam đã nghiên cứu, làm chủ và triển khai đồng bộ toàn bộ quá trình từ tính toán, thiết kế, mô phỏng, chế tạo, lắp đặt, thử nghiệm và vận hành thực tế đối với quạt ly tâm công nghiệp nguyên hình công suất rất lớn đến 2400 kW, phục vụ trực tiếp cho dây chuyền sản xuất xi măng quy mô công nghiệp.
- Điểm mới quan trọng nhất của đề tài là đã thiết kế, chế tạo và đưa vào vận hành thành công quạt ly tâm nguyên hình công suất 2400 kW, lưu lượng theo thiết kế tron dải 630.000 - 633.000 m³/h, áp suất tĩnh 6.900 Pa thay thế hoàn toàn quạt nhập khẩu đang vận hành tại dây chuyền số 1 của Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn. Đây là cấp công suất thuộc nhóm thiết bị cơ khí trọng điểm, trước đây hầu như phải nhập khẩu từ các nước có nền công nghiệp phát triển.
- Kết quả vận hành thực tế cho thấy quạt nguyên hình đạt hiệu suất 78,95%, cao hơn đáng kể so với quạt nhập khẩu cùng điều kiện làm việc (69,0%), chứng minh rằng sản phẩm nghiên cứu trong nước không chỉ thay thế được thiết bị ngoại nhập mà còn có chất lượng kỹ thuật cao hơn.
- Bên cạnh đó, đề tài đã hoàn thành việc nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống thử nghiệm quạt tự động có khả năng thử nghiệm quạt đến 200.000 m³/h, áp suất đến 15.000 Pa, đồng thời cho phép nội suy, đánh giá các quạt có quy mô tới 1.000.000 m³/h theo lý thuyết đồng dạng. Đây là một trong những hệ thống thử nghiệm quạt có quy mô lớn và mức độ tự động hóa cao hiện nay tại Việt Nam, tạo tiền đề cho việc nghiên cứu và phát triển các dòng quạt công nghiệp công suất lớn trong nước.
3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:
    3.1. Hiệu quả kinh tế
Kết quả của đề tài mang lại hiệu quả kinh tế trực tiếp và lâu dài cho doanh nghiệp cũng như ngành công nghiệp xi măng Việt Nam cũng như những ngàng công nghiệp khác có sử dụng quạt ly tâm công nghiệp.
- Đối với hiệu quả trực tiếp: Việc nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và lắp đặt thành công quạt ly tâm nguyên hình công suất lớn 2400 kW đã thay thế hoàn toàn thiết bị nhập khẩu với chất lượng và hiệu suất cao hơn. Kết quả thử nghiệm cho thấy hiệu suất quạt đạt 78,5%, cao hơn khoảng 13,8% so với quạt nhập khẩu đang vận hành (69,0%), theo tính toán sơ bộ, điều này có thể giúp giảm công suất tiêu thụ khoảng 212 kW/h và tiết kiệm trên 1,68 triệu kWh điện năng mỗi năm. Với giá điện công nghiệp hiện nay, giá trị tiết kiệm trực tiếp đạt khoảng 3–4 tỷ đồng/năm cho một quạt.
Bên cạnh hiệu quả tiết kiệm năng lượng, đề tài còn góp phần:
- Giảm chi phí đầu tư do thay thế thiết bị nhập khẩu bằng sản phẩm                     trong nước. 
- Giảm chi phí bảo trì, sửa chữa và thay thế phụ tùng. 
- Chủ động nguồn cung thiết bị và phụ tùng thay thế. 
- Giảm thời gian dừng máy do không phụ thuộc vào nhà cung cấp nước ngoài. 
- Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cơ khí trong nước. 
Kết quả nghiên cứu tạo tiền đề để nội địa hóa các thiết bị quạt công nghiệp công suất lớn đang phải nhập khẩu với giá trị hàng chục tỷ đồng mỗi thiết bị.
    3.2. Hiệu quả xã hội
Đề tài có ý nghĩa lớn trong việc nâng cao năng lực khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao trong nước.
Việc làm chủ hoàn toàn quá trình nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, lắp đặt và vận hành quạt công suất lớn đã khẳng định năng lực của đội ngũ kỹ sư, nhà khoa học và doanh nghiệp cơ khí Việt Nam trong lĩnh vực thiết bị công nghiệp nặng.
Kết quả đề tài góp phần:
- Thúc đẩy phát triển ngành cơ khí chế tạo trong nước. 
- Nâng cao trình độ nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị công nghiệp công suất lớn. 
- Tạo điều kiện đào tạo đội ngũ kỹ sư và công nhân kỹ thuật có trình độ cao. 
- Tăng tỷ lệ nội địa hóa thiết bị trong các ngành công nghiệp trọng điểm. 
- Góp phần thực hiện chủ trương phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi từ gia công sang làm chủ thiết kế, chế tạo sản phẩm công nghệ cao. 
Đặc biệt, việc lần đầu tiên chế tạo thành công quạt ly tâm nguyên hình công suất 2400 kW bằng nguồn lực trong nước có ý nghĩa khẳng định năng lực tự chủ công nghệ quốc gia đối với các thiết bị cơ khí trọng điểm phục vụ sản xuất                         công nghiệp.
III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ
1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu   vào ô tương ứng):
	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	[bookmark: Check1]|X|

	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	|_|

	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	|_|


2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:
	- Xuất sắc                                  						   |_|  
[bookmark: Check3]	- Đạt                      		       					  	   |X|
	- Không đạt                                						   |_|  
Giải thích lý do: 
Đề tài đã hoàn thành đầy đủ các nội dung công việc, các sản phẩm dạng I, II, III theo đúng số lượng, khối lượng và chất lượng theo hợp đồng đã ký với                        Bộ Khoa học và công nghệ.
Cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác trái với quy định của pháp luật.
	CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ
(Học hàm, học vị, Họ, tên và chữ ký)
	THỦ TRƯỞNG
TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ
(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)




















